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(Kèm theo văn bản số  .. .......................... )


	TT
	Đơn vị, địa phương

 được đánh giá
	TC 10.5 về hiệu quả công tác cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương (chỉ chọn 01 trong 05 phương án sau)
	Mặt được
	Tồn tại, hạn chế (nếu có)
	Đề nghị khắc phục

	
	
	Rất tốt
	Tốt
	Bình thường
	Chưa hiệu quả
	Kém
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	           I. Các sở, ngành, UBND cấp huyện (28 đơn vị): tối đa 3,5 điểm:

	1
	Sở Công Thương
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sở Giao thông vận tải
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Sở Ngoại vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Sở Nội vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Sở Nông nghiệp và Phát triển NT
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Sở Tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Sở Tư pháp
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Sở Văn hóa, Thề thao và Du lịch
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Sở Xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Sở Y tế
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Ban Quản lý các KCN
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	UBND thành phố Biên Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	UBND thị xã Long Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	UBND huyện Cẩm Mỹ
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	UBND huyện Định Quán
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	UBND huyện Long Thành
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	UBND huyện Nhơn Trạch
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	UBND huyện Tân Phú
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	UBND huyện Thống Nhất
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	UBND huyện Trảng Bom
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	UBND huyện Xuân Lộc
	
	
	
	
	
	
	
	

	        II. Đơn vị đặc thù: (tối đa 12,5 điểm)

	1
	Văn phòng UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ban Dân tộc
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	Thanh tra tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	


* Ghi chú: trường hợp đánh giá ở mức: "chưa hiệu quả" hoặc "kém" cần nêu cụ thể các tồn tại, hạn chế tại cột 9 
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Phụ lục 3
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